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                BỘ Y TẾ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên:     NGUYỄN THỊ LIÊN HƢƠNG  

2. Ngày tháng năm sinh: 06-07-1974     Nam (Nữ): Nữ             Dân tộc: Kinh 

3. Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Dược lâm sàng, trường đại học Dược Hà Nội 

4. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội   Điện thoại: 0439330771    

5 Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ môn 

6. Học vị / Học hàm: Tiến sỹ dược học 

 - Năm được cấp bằng đại học: 1996  Nơi cấp: (trường, nước) ĐH Dược Hà Nội, Việt Nam 

 - Năm được cấp bằng thạc sĩ: 1999  Nơi cấp: (trường, nước) ĐH Dược Hà Nội, Việt Nam 

 - Năm được cấp bằng tiến sĩ: 2010  Nơi cấp: (trường, nước) Bộ Giáo dục đào tạo, Việt Nam 

7. Trình độ ngoại ngữ: (tên ngoại ngữ, trình độ A, B, C, D hay thành thạo) Anh C 

8. Quá trình công tác: 

      1998-2000: cán bộ hợp đồng - bộ môn Dược lâm sàng ĐH Dược Hà Nội 

 2000-nay: giảng viên bộ môn Dược lâm sàng ĐH Dược Hà Nội 

 2008-2010: phụ trách bộ môn Dược lâm sàng ĐH Dược Hà Nội 

 2010-nay: trưởng bộ môn Dược lâm sàng ĐH Dược Hà Nội 

9. Hiện nay thuộc biên chế: 

      Giảng viên    ; Nghiên cứu viên  ; Cán bộ quản lý  √ ; Các công tác khác    

10. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã tham gia nghiên cứu: 

 Đánh giá sử dụng thuốc hợp lý 

 Dược động học lâm sàng  

Đánh giá tương đương sinh học/ tương đương điều trị của thuốc generic 
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11.  Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu:
 

 

 

12. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo: 

TT  
Họ tên sinh viên, học viên, 

NCS 

Hướng dẫn NCS HD luận văn 
thạc sỹ 

HD khoá luận tốt 
nghiệp DS 

Năm bảo vệ 

Chính Phụ 

1. 1 Nguyễn Thị Huệ Anh    x 1999 

2. 2 Samvesna    x 2000 

3. 3 Phạm Thu Hiền    x 2001 

4. 4 Vương Hồng Văn    x 2002 

TT Tên chương trình (CT), đề 
tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm

 
Tham 

gia 
Cấp quản lý Thời gian 

thực hiện 
Ngày 

nghiệm thu 
Kết quả 

1 
Nghiên cứu đánh giá sinh 
khả dụng của rifampicin 
từ hỗn hợp RHZ 

 x Bộ 2003-2005 17-01-2006 Xuất sắc 

2 

Nghiên cứu đánh giá 
tương đương điều trị chế 
phẩm omeprazol sản xuất 
trong nước 

 x Bộ 2005-2007 16-06-2008 Khá 

3 

Nghiên cứu đánh giá 
tương đương sinh học chế 
phẩm metformin sản xuất 
trong nước 

 x Bộ 2006-2008 08-04-2008 Khá 

4 

Nghiên cứu ứng dụng 
phương pháp HPLC định 
lượng các thuốc chống lao 
RHZ trong huyết tương 
bệnh nhân lao 

x  Bộ 2007-2010  Xuất sắc 

5 

Đánh giá thực trạng sử 
dụng kháng sinh tại một 
số  bệnh viện trên địa bàn 
Hà Nội  và đề xuất sử 
dụng kháng sinh  hợp lý, 
an toàn 

 x Thành phố 2010-2011 12/2013 Xuất sắc 

6 

Giám sát trị liệu 
(Therapeutic Drug 
Monitoring - TDM) 
amikacin trên bệnh nhi 
bằng phương pháp dược 
động học 

 x Bộ 2010-2012 10/2015 Đạt 

7 

Đánh giá thực trạng triển 

khai hoạt động dược lâm 

sàng tại một số bệnh viện 

thuộc Sở Y tế Hà Nội sau 

khi có thông tư hướng dẫn 

của Bộ Y tế 

(thông tư 31/2012/TT – 

BYT) 

 

x  Trường 2014-2015 11/2015 Xuất sắc 
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5. 5 Lại Thị Hòa    x 2003 

6. 6 Trần Thị Ninh    x 2003 

7. 7 Đỗ Hồng Gấm    x 2004 

8. 8 Trần Thu Hiền    x 2004 

9. 9 Vũ Thị Minh Ngọc    x 2005 

10. 1
0 
Thái Hoài Thu    x 2006 

11. 1
1 
Nguyễn Thu Giang    x 2006 

12. 1
2 
Triệu Thị Tuyết Vân    x 2006 

13. 1
3 
Lê Thị Phương Chi    x 2006 

14. 1
4 
Mai Khánh Ly    x 2007 

15. 1
5 
Lê Hải Linh    x 2007 

16. 1
6 
Nguyễn Thu Vân    x 2007 

17. 1
7 
Nguyễn Lê Thanh Thảo    x 2008 

18. 1
8 
Nguyễn Thanh Huyền    x 2008 

19. 1
9 
Nguyễn Hiền Lương    x 2008 

20. 2
0 
Hoàng Hà Phương    x 2009 

21. 2
1 
Nguyễn Thị Vân Anh    x 2009 

22. 2
2 
Trần Thị Hằng    x 2009 

23. 2
3 
Nguyễn Thị Vân Anh    x 2010 
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24. 2
4 
Nguyễn Thị Mai Phương    x 2010 

25. 2
5 
Phạm Thị Thùy An    x 2010 

26. 2
0 
Đồng Thị Xuân Phương    x 2011 

27. 2
1 
Nguyễn Thị Tần    x 2011 

28. 2
2 
Dương Thị Thanh Mai    x 2011 

29. 2
3 
Nguyễn Lê Trang    x 2011 

30. 2
4 
Nguyễn Thị Hà    x 2012 

31. 2
5 
Trần Thị Ngân    x 2012 

32. 2
6 
Nguyễn Thị Ngọc Nhâm    x 2012 

33. 2
7 
Phạm Thu Hà    x 2012 

34. 2
8 
Nguyễn Thị Thu Hà    x 2013 

35. 2
9 
Nguyễn Minh Hạnh    x 2013 

36. 3
0 
Kiều Tiến Thịnh    x 2013 

37. 3
1 
Lê Thị Hoài    x 2014 

38. 3
2 
Đặng Thu Trà    x 2014 

39. 3
3 
Nguyễn Thị Mai     x 2015 

40. 3
4 
Nguyễn Thị Minh Trang    x 2015 

41. 3Nguyễn Duy Thức   x (HD phụ)  2007 
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42. 3
6 
Nguyễn Thị Huệ   x (HD phụ)  2007 

43. 3
7 
Hà Ngọc Anh   x (HD phụ)  2009 

44. 3
8 
Nguyễn Mai Lan   x (HD phụ)  2008 

45. 3
9 
Vũ Thị Minh Ngọc   x (HD phụ)  2008 

46. 4
0 
Nguyễn Thị Xuân Phước   x (HD phụ)  2009 

47. 4
1 
Triệu Thị Tuyết Vân   x (HD phụ)  2009 

48. 4
2 
Đỗ Thị Hải Hà   x (HD phụ)  2010 

49. 4
3 
Nguyễn Tiến Phương   x (HD phụ)  2010 

50. 4
4 
Nguyễn Tứ Sơn   x  2011 

51. 4
5 
Vũ Thùy Liên   x (HD phụ)  2011 

52. 4
6 
Ngô Viết Quốc   x (HD phụ)  2012 

53. 4
7 
Lê Thị Cảnh Hiền   x (HD phụ)  2012 

54. 4
8 
Trần Thị Thanh Vân   x  2013 

55. 4
9 
Đinh Đức Thành   x  2013 

56. 5
0 
Nguyễn Thị Phương Thúy   x  2013 

57. 5
1 
Đồng Thị Xuân Phương   x  2013 

58. 5Đỗ Thị Hồng Gấm   x  2014 
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59. 5
3 
Hà Thị Thúy Hằng   x  2014 

60. 5
4 
Nguyễn Thu Hiền   x  2014 

61. 5
5 
Nguyễn Thu Hằng   x  2015 

62.  Đặng Thị Phượng   x  2015 

63.  Nguyễn Thị Thảo   x  2015 
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13. Kết quả NCKH đã công bố : 

TT Tên bài báo khoa học Số tác 
giả 

Tên tạp chí,  
kỷ yếu 

Tập Số Trang Năm 
công bố 

1 Một vài nhận xét về tình hình sử 
dụng kháng sinh hiện nay tại một 
số bệnh viện ở phía bắc Việt Nam 

3 Tạp chí Dược học  7 7-10 2000 

2 Evaluation of drug prescription 
quality in some hospitals in Hanoi 

4 Proceeding of The 
Second Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Sciences 

  37-40 2001 

3 Đánh giá việc sử dụng thuốc trong 
điều trị bệnh basedow tại Trung 
tâm nội tiết tỉnh Hoà Bình 

4 Tạp chí Dược học  5 22-24 2002 

4 Đánh giá tiến triển trong điều trị 
nội khoa bệnh basedow tại Trung 
tâm nội tiết tỉnh Hoà Bình 

4 Tạp chí Dược học  6 27-29 2002 

5 Khảo sát tình hình sử dụng các chế 
phẩm điều trị bệnh cảm cúm có 
chứa phenylpropanolamin (PPA) 
qua một số nhà thuốc trên địa bàn 
Hà Nội 

3 Tạp chí Dược học  8 30-32 2003 

6 Đánh giá việc lựa chọn kháng sinh 
trong điều trị nhiễm khuẩn huyết 
tại bệnh viện Bạch Mai (thông báo 
số 1) 

4 Tạp chí Dược học  3 28-30 2005 

7 Đánh giá việc lựa chọn kháng sinh 
trong điều trị nhiễm khuẩn huyết 
tại bệnh viện Bạch Mai (thông báo 
số 2) 

4 Tạp chí Dược học  5 28-31 2005 

8 Bước đầu khảo sát nồng độ 
rifampicin huyết tương bệnh nhân 
lao phổi AFB(+) điều trị bằng 
thuốc viên hỗn hợp cố định liều 

5 Y học thực hành  3  46-49 2005 

9 Ứng dụng phương pháp sắc ký 
lỏng hiệu năng cao định lượng 
rifampicin trong huyết tương người 
uống đồng thời rifampicin – 
isoniazid – pyrazinamid 

5 Tạp chí Dược học  3 32-34 2005 

10 Nghiên cứu ảnh hưởng của 
isoniazid – pyrazinamid  tới  sinh 
khả dụng của Rifampicin  khi uống 
đồng thời rifampicin – isoniazid – 
pyrazinamid 

4 Nghiên cứu  Y học  5 12-17 2005 

11 Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng 
của rifampicin trong thuốc chống 
lao hỗn hợp 2 và 3 thành phần 
đang sử dụng tại Việt nam 

4 Tạp chí Dược học  4 25-29 2005 

12 Nghiên cứu nồng độ rifampicin 
huyết tương tại thời điểm 2h và 3h 
sau khi uống ở bệnh nhân lao phổi 
AFB(+) tái trị 

5 Y học thực hành  6 49-51 2005 

13 Nghiên cứu so sánh sinh khả dụng 
của rifampicin trong viên hỗn hợp 
cố định liều (RH) so với viên 
chuẩn đơn lẻ 

4 Nghiên cứu Y học  7 14-19 2005 

14 Khảo sát mối liên quan giữa liều 
lượng và nồng độ Tobramycin 
trong huyết thanh bệnh nhân tại 

4 Tạp chí Dược học  11A 142-146 2006 
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khoa điều trị tích cực bệnh viện 
Bạch mai 

15 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc 
trong điều trị tai biến mạch não tại 
2 khoa cấp cứu và thần kinh bệnh 
viện Bạch Mai 

4 Tạp chí Dược học  11A 165-168 2006 

16 Đánh giá tác dụng hạ áp và tính an 
toàn của adalat nhỏ dưới lưỡi trong 
điều trị cơn THA 

4 Tạp chí Dược học  11A 168-171 2006 

17 Evaluation amikacin use by 
monitoring plasma drug 
concentration in patients at 
intensive care unit – Bach mai 
hospital 

4 Proceeding of Fifth 
Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Science 

   2007 

18 Determination of Omeprazole in 
human plasma by high 
performance liquid 
chromatography 

3 Proceeding of Fifth 
Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Science 

   2007 

19 Bioequivalence evaluation of two 
omeprazol formulation: 
domestically manufactured 
Dafrazol and Losec MUPS 

5 Proceeding of Fifth 
Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Science 

   2007 

20 Đánh giá tương đương điều trị loét 
tá tràng của Dafrazol so với Losec 
MUPS 

4 Tạp chí Dược học  5 18-22 2008 

21 Nồng độ Rifampicin, Isoniazid, 
Pyrazynamid trong huyết tương 
BN tràn dịch màng phổi do lao 

3 Y học thực hành  629/2
008 

141-146 2008 

22 Đánh giá hiệu quả điều trị loét tá 
tràng có HP dương tính bằng phác 
đồ OAC sử dụng thuốc trong nước 

4 Tạp chí Dược học  3 22-25 2009 

23 Nồng độ thuốc trong huyết tương 
bệnh nhân lao phổi điều trị tại bệnh 
viện lao và bệnh phổi Trung ương 
năm 2008 

4 Y học thực hành  3 50-53 2009 

24 Đánh giá hiệu quả sử dụng 
imipenem liều 0,5g mỗi 6 giờ trên 
BN lọc máu tĩnh mạch – tĩnh mạch 
liên tục tại khoa điều trị tích cực, 
BV Bạch mai dựa trên một số chỉ 
số PK/PD 

5 Tạp chí Nghiên cứu 
dược và thông tin 
thuốc 

 1 14-19 2010 

25 Nghiên cứu ứng dụng kháng sinh 
Augmentin trong dự phòng nhiễm 
khuẩn sau phẫu thuật cột sống tại 
bệnh viện Việt Đức 

3 Nghiên cứu Y học 68 3 19-24 2010 

26 Phân loại thông tin và nhu cầu 
thông tin thuốc tại một số khoa lâm 
sàng của bệnh viện Bạch Mai 

5 Tạp chí Nghiên cứu 
dược và thông tin 
thuốc 

 3 88-93 2010 

27 Khảo sát cách dùng thuốc và phân 
tích sự tuân thủ điều trị hội chứng 
thận hư tiên phát ở trẻ em tại khoa 
Nhi bệnh viện Bạch mai 

3 Y học thành phố Hồ 
Chí Minh 

14 4 15-21 2010 

28 Nghiên cứu khảo sát nồng độ 
rifampicin (RMP) và ảnh hưởng 
của thức ăn đến nồng độ RMP 
huyết tương 

4 Lao và Bệnh phổi  1 18-21 2010 

29 Nghiên cứu xây dựng quy trình 
định lượng đồng thời rifampicin và 

3 Tạp chí Y Dược 
học Quân sự 

 36 20-27 2011 
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pyrazinamid trong huyết tương 
bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao   

30 Nghiên cứu xây dựng quy trình 
định lượng isoniazid trong huyết 
tương bằng phương pháp sắc ký 
lỏng kết hợp dẫn xuất hóa trước cột 
với cinnamaldehyd 

3 Tạp chí Y Dược 
học Quân sự 

 36 34-40 2011 

31 Phân tích thực trạng sử dụng thuốc 
trên bệnh nhân đặt ống thông dạ 
dày tại khoa Hồi sức tích cực bệnh 
viện bạch mai 

5 Nghiên cứu dược 
và thông tin thuốc 

 2 62-65 2012 

32 Thẩm định phương pháp sắc ký 
lỏng hiệu năng cao định lượng 
ciprofloxacin trong huyết tương 
người 

5 Nghiên cứu dược 
và thông tin thuốc 

 3 85-89 2012 

33 Pharmacy Education in Vietnam 7 American Journal 
of Pharmaceutical 
Education  

 77 
(6) 

Article 114 2013 

34 Current prescription of antibiotics 
for patients hospitalized with 
community acquired pneumonia at 
Huu Nghi hospital 

2 Proceeding of 
Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Science 

   2013 

35 Đánh giá mối liên quan giữa nồng 
độ đáy và chỉ số AUC0-24/MIC 
mục tiêu của vancomycin trên bệnh 
nhân nhiễm tụ cầu vàng tại bệnh 
viện Bạch Mai 

4 Tạp chí Dược học  12 31- 2013 

36 Đánh giá khả năng đạt AUC0-
24/MIC mục tiêu của vancomycin 
trên bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng 
tại bệnh viện Bạch Mai 

3 
Tạp chí Y học thực 

hành  

 10/20
13 

91-94 2013 

37 Đánh giá tác động của hoạt động 
dược lâm sàng trong sử dụng 
vancomycin tại bệnh viện Bạch 
Mai 

4 
Nghiên cứu dược 

và thông tin thuốc 

5 4/201
4 

139-143 2014 

38 Ứng dụng chỉ số Dược động 
học/Dược lực học (PK/PD) của 
ciprofloxacinđể dự báo hiệu quả 
điều trị trên bệnh nhân hồi sức tích 
cực 

2 
Nghiên cứu dược 

và thông tin thuốc 

5 6/201
4 

201-240 2014 

39 Antibiotic therapy for inpatients 
with community-acquired 
pneumonia in a developing country 

13 
Pharmacoepidemio

logy and Drug 

Safety 

 24(2) 129-136 2015 

40 The efficacy and nephrotoxicity 
associated with colistin use in an 
intensive care unit in Vietnam: Use 
of colistin in a population of lower 
body weight 

17 
International 

Journal of 

Infectious Diseases 

 35 18-23 2015 

41 Establishing amikacin dosage 
regimens in pediatric patients: A 
pharmacokinetic/ 
pharmacodynamic analysis using 
Monte Carlo simulation 

4 
Proceedings of 

ASEAN PharmNET 

I 

   2015 

42 Potential drug-drug interactions in 
an intensive care unit and 

4 
Proceedings of 

   2015 
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intensivist perception about 
potential drug-drug interactions ASEAN PharmNET 

I 

43 Evaluate the use of erythropoietin 
(EPO) in end-stage renal disease 
patients on hemodialysis 

4 
Proceedings of 

ASEAN PharmNET 

I 

   2015 

44 Evaluation of the current 
prescription of imipenem/cilastatin 
in Phu Tho province hospital 

3 
Proceedings of 

ASEAN PharmNET 

I 

   2015 
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14. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học):
 

TT Tên sách  Loại sách  Nơi xuất bản 
Năm xuất bản 

Số tác giả Chủ biên hay 
tham gia 

Ghi chú 

1 Dược lâm sàng (sách 
dùng đào tạo dược sỹ 
đại học) 

Sách giáo 
khoa 

NXB Y học 2006 6 Tham gia  

2 Hóa dược - Dược lý 
III (dược lâm sàng) 
(sách dùng đào tạo 
dược sỹ trung học) 

Sách giáo 
khoa 

NXB Y học 2007 8 Tham gia  

3 Dược lâm sàng- 
Những nguyên lý cơ 
bản và sử dụng thuốc 
trong điều trị  
(tập 2) 

Sách tham 
khảo 

NXB y học 2015  Tham gia  

4 Cơ sở dữ liệu ca lâm 
sàng 
(Tập 1 + 2 + 3) 

Sách tham 
khảo 

NXB y học 2015  Tham gia  

 

 Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng 

 

                  Hà Nội, ngày       tháng   năm 2015 

                             Ký tên 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hƣơng 


